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BÁO CÁO THUYẾT MINH
Về việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa

Báo cáo này được xây dựng để thuyết minh tổng thể về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, cách tiếp cận, cấu trúc và các nhóm nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (dự thảo ngày 20/8/2026), đồng thời làm rõ logic và nội dung đã thể hiện tại Bản so sánh, thuyết minh theo Mẫu số 12 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
Về vị trí trong hồ sơ, pháp luật hiện hành bắt buộc hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải có các tài liệu theo Điều 36, Điều 37 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), trong đó có Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội (trong trường hợp tương ứng), Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo, Bản đánh giá về thủ tục hành chính, phân cấp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có), Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình. Báo cáo thuyết minh này là tài liệu bổ trợ để liên kết các tài liệu trong hồ sơ, phục vụ việc giải trình khi lấy ý kiến, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ; không thay thế Tờ trình, Báo cáo tổng kết theo Mẫu số 08, Bản so sánh, thuyết minh theo Mẫu số 12 hoặc các tài liệu bắt buộc khác.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG BÁO CÁO
1. Mục đích
Báo cáo nhằm làm rõ cơ sở lựa chọn phương án ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; giải thích cách chuyển hóa kết quả tổng kết thi hành, kết quả rà soát hệ thống pháp luật và các nội dung tại Bản so sánh, thuyết minh Mẫu số 12 thành cấu trúc quy phạm của dự thảo; đồng thời chứng minh rằng dự thảo được thiết kế trong đúng giới hạn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, không làm thay đổi hoặc mở rộng thẩm quyền kiểm tra, xử lý của các cơ quan và không tạo thủ tục hành chính mới cho tổ chức, cá nhân.
Báo cáo cũng được xây dựng theo hướng phục vụ trực tiếp các nội dung thẩm định quy định tại Điều 37 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), gồm: sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất; sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính; yêu cầu về điều ước quốc tế, quốc phòng, an ninh, nguồn lực; phân cấp; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục soạn thảo.
2. Căn cứ pháp lý về xây dựng và ban hành văn bản
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25/6/2025, là căn cứ chung về thẩm quyền, hình thức, nguyên tắc, ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự xây dựng văn bản. Điều 15 của Luật xác định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành quyết định đối với nội dung được giao trong luật, nghị định và đối với biện pháp chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống hành chính nhà nước. Điều 8 của Luật quy định trường hợp ban hành văn bản thay thế, trong đó việc thay thế phù hợp khi thay đổi cơ bản chính sách, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng hoặc sửa đổi, bổ sung về nội dung quá một phần hai tổng số điều của văn bản hiện hành.
Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, quy định riêng trình tự xây dựng, thẩm định và trình ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các Điều 36, 37 và 38. Theo đó, đối với quyết định thuộc khoản 2, khoản 3 Điều 15 của Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá văn bản hiện hành, tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình; hồ sơ thẩm định phải có Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo và các tài liệu liên quan.
Điều 5 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại thành phần hồ sơ, dữ liệu mà cơ quan nhà nước đã có thể khai thác, chia sẻ. Điều 6 Nghị định này yêu cầu Tờ trình đối với văn bản thay thế phải làm rõ nội dung sửa đổi, hoàn thiện; nội dung bổ sung; nội dung lược bỏ; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền, phân cấp và vấn đề còn ý kiến khác nhau. Báo cáo này được cấu trúc tương thích với các yêu cầu đó để hỗ trợ Tờ trình và hồ sơ thẩm định.
3. Căn cứ pháp lý chuyên ngành
Căn cứ chuyên ngành trực tiếp của dự thảo là Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15; Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Khoản 1 Điều 93 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra; khoản 3 Điều 15 xác định trường hợp phối hợp kiểm tra; Điều 94 phân định trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
Dự thảo đồng thời được xây dựng trong mối liên hệ với pháp luật về tổ chức Chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, hải quan, thương mại điện tử, giao dịch điện tử, dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngân sách nhà nước và các văn bản chuyên ngành. Nguyên tắc xuyên suốt là chỉ quy định phần việc phối hợp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuyên ngành tiếp tục thực hiện theo văn bản chuyên ngành tương ứng.
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2010/QĐ-TTg
1. Hệ thống căn cứ pháp lý của Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg đã thay đổi cơ bản
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được ban hành trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 28/2008/NĐ-CP về tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến năm 2026, khung pháp luật này đã thay đổi căn bản. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP hết hiệu lực theo quy định chuyển tiếp của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; hệ thống tổ chức Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ chế thanh tra và kiểm tra chuyên ngành đã được thiết kế lại. Vì vậy, nhiều dẫn chiếu và cơ chế phối hợp tại Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg không còn phù hợp hoặc không còn đủ căn cứ để tiếp tục áp dụng.
2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đã chuyển mô hình quản lý sang quản lý rủi ro, hậu kiểm và quản trị dữ liệu
Khung pháp luật hiện hành không còn tiếp cận kiểm tra chất lượng chủ yếu theo mô hình phối hợp hành chính bằng văn bản và đoàn liên ngành như năm 2010. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau sửa đổi và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP đã đưa quản lý rủi ro, lịch sử tuân thủ, hậu kiểm, cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử, hộ chiếu số của sản phẩm, kết nối hệ thống giám sát và sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp vào nền tảng quản lý. Quy chế mới phải tạo được cơ chế phối hợp tương thích với mô hình này, thay vì chỉ quy định trao đổi công văn, cử cán bộ và lập đoàn liên ngành.
3. Phạm vi và phương thức lưu thông hàng hóa đã thay đổi
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg được xây dựng trong bối cảnh hoạt động lưu thông hàng hóa chủ yếu gắn với địa điểm sản xuất, kinh doanh hữu hình và phân định địa bàn tương đối rõ. Hiện nay, hàng hóa có thể được chào bán trên nền tảng số, lưu kho tại một địa phương, người bán đặt trụ sở tại địa phương khác, nhập khẩu qua một địa bàn khác và giao đến người tiêu dùng qua bưu chính, chuyển phát, logistics. Việc phối hợp do đó phải xử lý được vụ việc liên tỉnh, liên vùng, dữ liệu phân tán, cảnh báo nhanh, bảo toàn chứng cứ điện tử và phối hợp theo chuỗi cung ứng.
4. Cần khắc phục chồng chéo, trùng lặp nhưng không làm thay đổi thẩm quyền
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg sử dụng một số quy tắc cứng để xử lý trùng lặp, như ưu tiên kế hoạch của cơ quan cấp trên hoặc mặc định thành lập đoàn liên ngành khi kế hoạch của các cơ quan cùng cấp trùng nhau. Cách tiếp cận này không còn phù hợp với pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và phân công quản lý. Dự thảo mới phải xử lý chồng chéo trên cơ sở thẩm quyền gốc của từng cơ quan, phạm vi nội dung, thời kỳ kiểm tra, khả năng tái sử dụng kết quả hợp pháp đã có và cơ chế điều phối theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP.
5. Cần chuẩn hóa các điểm gãy trong chuỗi phối hợp
Bản so sánh, thuyết minh Mẫu số 12 cho thấy Quyết định hiện hành chưa có hoặc chưa quy định đầy đủ nhiều mắt xích đang trở thành điều kiện để phối hợp hiệu quả: xác định cơ quan chủ trì khi sản phẩm liên quan nhiều lĩnh vực; phối hợp liên tỉnh; xử lý cảnh báo rủi ro và kết quả khảo sát chất lượng; bảo quản, giao nhận và truy vết mẫu; tái sử dụng kết quả thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, hiệu chuẩn; dữ liệu và kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử; chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm; truy xuất, thu hồi, khắc phục sau kiểm tra; trách nhiệm của cấp xã, nền tảng số, bưu chính, logistics và tổ chức kỹ thuật.
6. Hình thức ban hành văn bản thay thế là phù hợp
Quy chế ban hành kèm Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg hiện có 14 điều; dự thảo Quy chế mới có 07 chương, 46 điều, trong đó phần lớn nội dung được tái cấu trúc, bổ sung mới hoặc thay đổi cơ chế thực hiện. Dự thảo đồng thời thay đổi cơ bản phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ chế xác định cơ quan chủ trì, phương thức phối hợp, dữ liệu, quản lý rủi ro, xử lý sau kiểm tra và trách nhiệm của các chủ thể. Do đó, việc ban hành Quyết định mới thay thế toàn bộ Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg phù hợp khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thay vì sửa đổi, bổ sung từng điều.
III. CÁCH TIẾP CẬN VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG DỰ THẢO
1. Thực hiện trực tiếp quy trình soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không tách thành một quy trình xây dựng chính sách độc lập
Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định quy trình xây dựng chính sách bắt buộc đối với một số loại luật, pháp lệnh và nghị quyết của Quốc hội. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thuộc các trường hợp phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách riêng trước khi soạn thảo. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp là thực hiện trực tiếp các bước tổng kết thi hành, rà soát pháp luật, soạn thảo, lấy ý kiến, tiếp thu, thẩm định và trình ban hành theo các Điều 36, 37, 38 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). Các vấn đề thực tiễn và phương án xử lý được phân tích trong Báo cáo tổng kết và Bản so sánh, thuyết minh Mẫu số 12 để làm cơ sở cho việc thiết kế quy phạm.
2. Nguyên tắc “thẩm quyền gốc trước, phối hợp sau”
Dự thảo không sử dụng Quy chế để phân lại thẩm quyền kiểm tra hoặc xử lý. Cơ quan chủ trì phối hợp phải là cơ quan đã có thẩm quyền theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành. Việc một cơ quan làm đầu mối, cử người tham gia đoàn, cung cấp chuyên môn hoặc dữ liệu không làm phát sinh, chuyển giao hoặc mở rộng thẩm quyền lập biên bản, kết luận, xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục của cơ quan đó.
3. Chỉ quy định cơ chế phối hợp, không quy định lại trình tự, thủ tục chuyên ngành
Dự thảo chủ động tách phần “phối hợp” khỏi phần “thực hiện thẩm quyền chuyên ngành”. Điều 1 của Quy chế xác định rõ không điều chỉnh thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra nhà nước về đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận, đăng ký, chỉ định hoặc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp. Các chương tiếp theo chỉ quy định việc trao đổi dữ liệu, xác định đầu mối, cử người phối hợp, sử dụng kết quả, chuyển thông tin/hồ sơ và phối hợp theo dõi.
4. Chuyển từ phối hợp theo cơ quan sang phối hợp theo quy trình và tình huống
Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg chủ yếu phân chia quan hệ phối hợp theo cấp trung ương, địa phương và từng khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông. Dự thảo mới vẫn giữ các khâu quản lý cơ bản nhưng bổ sung cách tiếp cận theo quy trình: lập kế hoạch - nhận diện chồng chéo - cảnh báo rủi ro - xác định cơ quan chủ trì - phối hợp kiểm tra - lấy mẫu, thử nghiệm - sử dụng kết quả kỹ thuật - xử lý, chuyển hồ sơ - thu hồi, khắc phục - cập nhật dữ liệu. Cách tiếp cận này làm rõ trách nhiệm tại từng điểm chuyển giao, giảm khoảng trống và tránh tình trạng phối hợp hình thức.
5. Quản lý rủi ro, dữ liệu và tái sử dụng kết quả là trục vận hành của Quy chế
Dự thảo coi dữ liệu, lịch sử tuân thủ, cảnh báo rủi ro, truy xuất nguồn gốc và kết quả kiểm tra, đánh giá sự phù hợp hợp pháp đã có là đầu vào cho điều phối. Điều này phục vụ hai mục tiêu đồng thời: tập trung nguồn lực vào đối tượng có rủi ro và giảm kiểm tra, thử nghiệm, yêu cầu cung cấp hồ sơ lặp lại đối với đối tượng đã có kết quả đủ giá trị. Nguyên tắc này được thể hiện xuyên suốt tại Điều 4, Điều 7, Điều 9-11, Điều 18-25 và Điều 44 của dự thảo.
6. Thiết kế cơ chế phối hợp liên tỉnh, liên ngành nhưng không mặc định thành lập đoàn liên ngành
Dự thảo chỉ tổ chức phối hợp kiểm tra trong các trường hợp pháp luật cho phép; phối hợp có thể bằng chia sẻ dữ liệu, chuyên môn kỹ thuật, cử thành viên tham gia đoàn hoặc tổ chức các cuộc kiểm tra riêng nhưng điều phối thời gian và trao đổi kết quả. Đối với vụ việc liên tỉnh, trọng tâm là cảnh báo nhanh, chuyển dữ liệu, bảo toàn chứng cứ, phối hợp lấy mẫu và phản hồi kết quả. Cách tiếp cận này khắc phục cơ chế cũ vốn dễ đồng nhất “phối hợp” với “đoàn liên ngành”.
7. Không tạo thủ tục hành chính, nghĩa vụ hoặc chế độ báo cáo mới nếu không có căn cứ
Khoản 1 Điều 4 dự thảo quy định việc phối hợp không làm phát sinh thủ tục hành chính mới đối với tổ chức, cá nhân. Các quy định về nền tảng số, bưu chính, logistics, đối tượng kiểm tra, dữ liệu, báo cáo và kinh phí đều được giới hạn bằng quyền, nghĩa vụ và điều kiện đã được pháp luật chuyên ngành quy định. Dự thảo không thiết lập một cơ chế miễn, giảm kiểm tra riêng; không đặt ra chế độ báo cáo định kỳ mới tách khỏi hệ thống báo cáo hiện hành; không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu mà cơ quan nhà nước có thể khai thác hợp pháp.
IV. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
Dự thảo gồm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có 03 điều và Quy chế ban hành kèm theo gồm 07 chương, 46 điều. Cấu trúc được tổ chức theo logic từ quy định chung, xác định chủ trì và điều phối kế hoạch, tổ chức phối hợp theo từng khâu kiểm tra, dữ liệu và chuyển đổi số, xử lý sau kiểm tra, trách nhiệm chủ thể đến điều kiện bảo đảm và tổ chức thực hiện.
	Phần/Chương
	Điều
	Nội dung trọng tâm
	Ghi chú

	Phần Quyết định
	Điều 1-3
	Ban hành Quy chế; hiệu lực và xử lý hiệu lực QĐ36; trách nhiệm thi hành.
	Kế thừa kỹ thuật ban hành, cập nhật căn cứ và hợp nhất trách nhiệm thi hành.

	Chương I
	Điều 1-5
	Phạm vi, đối tượng, thuật ngữ, nguyên tắc, nội dung phối hợp.
	Sửa đổi căn bản phạm vi; bổ sung đối tượng, thuật ngữ; kế thừa nguyên tắc đúng chức năng, tránh chồng chéo.

	Chương II
	Điều 6-12
	Xác định cơ quan chủ trì, trách nhiệm chủ trì/phối hợp, kế hoạch, chồng chéo, cảnh báo, phối hợp liên ngành/liên tỉnh.
	Thay quy tắc chủ trì cứng và đoàn liên ngành mặc định bằng thẩm quyền gốc, rủi ro và nhiều hình thức phối hợp.

	Chương III
	Điều 13-20
	Sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, nền tảng số, đo lường, đánh giá sự phù hợp, lấy mẫu, sử dụng kết quả.
	Kế thừa 3 khâu cốt lõi của QĐ36; bổ sung nền tảng số, kỹ thuật đo lường, chain of custody, tái sử dụng kết quả.

	Chương IV
	Điều 21-25
	Kết nối dữ liệu, nhóm dữ liệu, cảnh báo rủi ro, bảo mật, kiểm tra gián tiếp/trực tuyến/từ xa.
	Nội dung mới, phản ánh mô hình quản lý dữ liệu và chuyển đổi số của pháp luật hiện hành.

	Chương V
	Điều 26-31
	Xử lý kết quả, chuyển hồ sơ VPHC/tội phạm, khắc phục, theo dõi, công khai.
	Phát triển cơ chế chuyển hồ sơ và giám sát xử lý của QĐ36 thành chuỗi hậu kiểm đầy đủ.

	Chương VI
	Điều 32-41
	Trách nhiệm Bộ KH&CN, Ủy ban TĐC, bộ ngành, địa phương, cấp xã, lực lượng chức năng, nền tảng, tổ chức kỹ thuật, đối tượng kiểm tra.
	Cập nhật cơ cấu, phân công hiện hành; bổ sung chủ thể mới nhưng không tạo thẩm quyền mới.

	Chương VII
	Điều 42-46
	Kinh phí, nhân lực/KSVCL, báo cáo, chuyển tiếp, tổ chức thực hiện.
	Bổ sung điều kiện bảo đảm và chuyển tiếp; thay chế độ báo cáo 6 tháng/hằng năm theo mô hình cũ.


V. THUYẾT MINH CÁC NHÓM NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và thuật ngữ (Điều 1-3)
Điều 1 chuyển trọng tâm từ “hình thức, nội dung phối hợp” theo Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg sang “cơ chế phối hợp” và xác định rõ ranh giới với thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục chuyên ngành. Phạm vi bao quát sản phẩm trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, lưu thông và hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số; hàng hóa xuất khẩu chỉ thuộc phạm vi khi pháp luật quy định phải kiểm tra. Cách thiết kế này xử lý nguy cơ Quy chế phối hợp bị hiểu như một văn bản quy định lại thủ tục kiểm tra chuyên ngành.
Điều 2 bổ sung hệ thống đối tượng áp dụng mà QĐ36 chưa có điều riêng, gồm cơ quan kiểm tra, bộ quản lý ngành, địa phương, lực lượng chức năng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định/hiệu chuẩn, nền tảng số, bưu chính, logistics và các tổ chức, cá nhân liên quan. Việc liệt kê không làm phát sinh nghĩa vụ mới mà chỉ xác định chủ thể có thể tham gia phối hợp trong phạm vi quyền, nghĩa vụ đã được pháp luật chuyên ngành quy định.
Điều 3 bổ sung các thuật ngữ cần thiết để vận hành cơ chế mới, nhất là cơ quan chủ trì phối hợp, dữ liệu, cảnh báo rủi ro, kiểm tra trực tuyến/từ xa, nền tảng số và khắc phục sau kiểm tra. Đối với kiểm tra trực tuyến, từ xa, dự thảo kết nối với phương thức kiểm tra trực tiếp/gián tiếp của pháp luật chất lượng và với cơ chế kiểm tra chuyên ngành dựa trên dữ liệu điện tử của Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, tránh tạo một hệ thuật ngữ riêng.
2. Nguyên tắc phối hợp và nội dung phối hợp (Điều 4-5)
Điều 4 là điều khoản “khóa thẩm quyền” của dự thảo: phối hợp phải đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không thay đổi, chuyển giao hoặc mở rộng thẩm quyền; không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; không kiểm tra lặp lại cùng đối tượng, nội dung, thời kỳ khi đã có kết quả hợp pháp có thể sử dụng, trừ khi có căn cứ mới. Quản lý rủi ro, lịch sử tuân thủ, dữ liệu và kết quả hợp pháp đã có được dùng làm nền tảng điều phối. Các chế độ miễn, giảm kiểm tra chỉ áp dụng khi pháp luật chuyên ngành quy định.
Điều 5 hệ thống hóa nội dung phối hợp thành bảy nhóm: kế hoạch; chuyên môn, kỹ thuật; dữ liệu; mẫu và kết quả kỹ thuật; vụ việc liên ngành/liên địa phương và các khâu hàng hóa; chuyển hồ sơ, theo dõi xử lý, cảnh báo; năng lực kỹ thuật, đào tạo và điều kiện bảo đảm. Cách hệ thống hóa này thay cho các hình thức phối hợp rời rạc tại Điều 3 QĐ36.
3. Xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và điều phối kế hoạch (Điều 6-12)
Điều 6 thay cơ chế mặc định một cơ quan khoa học và công nghệ chủ trì trong một số tình huống bằng nguyên tắc xác định cơ quan chủ trì theo thẩm quyền kiểm tra và phân công quản lý. Sản phẩm có nhiều mục đích hoặc đặc tính kỹ thuật liên quan nhiều lĩnh vực được xử lý theo Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Vụ việc có nhiều sản phẩm, hành vi hoặc nhiều địa phương thì từng cơ quan thực hiện phần thuộc thẩm quyền; một cơ quan chỉ làm đầu mối phối hợp khi cần thiết.
Điều 7 và Điều 8 lần đầu hệ thống hóa rõ trách nhiệm hai phía của quan hệ phối hợp. Cơ quan chủ trì phải xác định nội dung, đầu mối, dữ liệu, thời hạn và phương thức phối hợp; rà soát dữ liệu trước khi yêu cầu cung cấp lại; chỉ kết luận, quyết định đối với nội dung thuộc thẩm quyền. Cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về thông tin, ý kiến chuyên môn và phần việc được giao; có nghĩa vụ cảnh báo trùng lặp, xung đột thẩm quyền hoặc vượt chức năng.
Điều 9 và Điều 10 chuyển việc phòng ngừa chồng chéo từ quy tắc hành chính cứng sang cơ chế chia sẻ thông tin kế hoạch, đối tượng, nội dung, thời kỳ kiểm tra và tái sử dụng kết quả. Khi cùng đối tượng nhưng nội dung chuyên ngành khác nhau và không thể hợp nhất, các cơ quan phối hợp về thời gian, dữ liệu để giảm tác động đối với đối tượng kiểm tra. Việc xử lý chồng chéo với thanh tra, kiểm toán và kiểm tra chuyên ngành khác tiếp tục tuân thủ pháp luật tương ứng.
Điều 11 bổ sung cơ chế xử lý cảnh báo rủi ro và kết quả khảo sát chất lượng. Kết quả khảo sát, phản ánh, dữ liệu điện tử và thông tin hợp pháp là đầu vào để xác minh, đánh giá, không phải căn cứ tự động để xử phạt. Kết quả khảo sát được chuyển cho cơ quan kiểm tra có thẩm quyền; trong tình huống nguy cơ nghiêm trọng hoặc tẩu tán hàng hóa, sử dụng kênh cảnh báo nhanh nhưng biện pháp ngăn chặn, thu hồi, ngừng lưu thông chỉ do cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng.
Điều 12 làm rõ phối hợp liên ngành, liên địa phương không đồng nghĩa mặc định phải thành lập một đoàn liên ngành. Các hình thức có thể gồm chia sẻ dữ liệu, phối hợp chuyên môn, cử thành viên tham gia đoàn hoặc tổ chức các cuộc kiểm tra riêng có điều phối. Quyết định thành lập đoàn, thành phần, Trưởng đoàn, biên bản và văn bản xử lý vẫn phải tuân thủ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật chuyên ngành.
4. Phối hợp trong các khâu kiểm tra và hoạt động kỹ thuật (Điều 13-20)
Các Điều 13-15 kế thừa ba khâu cốt lõi của QĐ36 là sản xuất, nhập khẩu và lưu thông nhưng thay đổi cách quy định. Dự thảo không quy định lại nội dung, trình tự kiểm tra; chỉ xác định thông tin cần chia sẻ, chủ thể cần phối hợp và cơ chế chuyển thông tin giữa các địa bàn, giữa cơ quan kiểm tra với hải quan, quản lý thị trường, công an và chính quyền địa phương.
Điều 14 đặc biệt phân biệt kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước thông quan với hậu kiểm sau thông quan. Hậu kiểm sau thông quan được thực hiện theo cơ chế kiểm tra hàng hóa lưu thông và quản lý rủi ro; khi phát hiện không phù hợp thì phối hợp truy xuất lô hàng, xác định lượng hàng còn lưu thông và theo dõi biện pháp xử lý. Cách thiết kế này thay cho cơ chế “đăng ký trước, kiểm tra sau” và mô hình thông báo cửa khẩu cũ của Điều 11 QĐ36.
Điều 16 bổ sung cơ chế phối hợp đối với hàng hóa kinh doanh trên nền tảng số. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa thuộc phạm vi được phân công; cơ quan quản lý thương mại điện tử thực hiện trách nhiệm đối với chủ quản nền tảng theo pháp luật hiện hành. Các nghĩa vụ cung cấp dữ liệu, sàng lọc, gỡ bỏ hoặc biện pháp khác của nền tảng, bưu chính, logistics chỉ phát sinh trong phạm vi pháp luật chuyên ngành và yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.
Điều 17-20 xử lý các giao diện kỹ thuật quan trọng: đo lường; đánh giá sự phù hợp; lấy mẫu, bảo quản, giao nhận, thử nghiệm, giám định; sử dụng kết quả đã có. Dự thảo làm rõ kết quả kỹ thuật là căn cứ chuyên môn, không thay thế thẩm quyền kết luận của cơ quan nhà nước; bổ sung yêu cầu truy vết chuỗi giao nhận mẫu; hạn chế đánh giá, thử nghiệm lặp lại khi kết quả còn giá trị; đồng thời cho phép xác minh, kiểm chứng khi có dấu hiệu giả mạo, hết hiệu lực, sai phạm vi hoặc xung đột lợi ích.
5. Dữ liệu, cảnh báo rủi ro và kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử (Điều 21-25)
Chương IV là nội dung mới có tính cấu trúc so với QĐ36. Điều 21 và Điều 22 xác lập cơ chế ưu tiên khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đã được pháp luật quy định; xác định nhóm dữ liệu về kế hoạch, sản phẩm, lô hàng, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử, hộ chiếu số, kết quả kiểm tra, xử lý và lịch sử tuân thủ.
Điều 23 phân biệt thông tin rủi ro do tổ chức, cá nhân cung cấp với cảnh báo do cơ quan có thẩm quyền xác minh, phân loại và sử dụng. Điều 24 quy định trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, sửa dữ liệu sai/thiếu/trùng lặp và điều kiện sử dụng dữ liệu điện tử làm căn cứ kết luận, xử lý. Cách quy định này bảo đảm dữ liệu phục vụ điều phối nhưng không hạ thấp yêu cầu chứng cứ của pháp luật về giao dịch điện tử, kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính.
Điều 25 kết nối phương thức kiểm tra trực tiếp/gián tiếp của pháp luật chất lượng với kiểm tra trực tuyến, kiểm tra từ xa dựa trên dữ liệu điện tử theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP. Nội dung trọng tâm của Điều là trách nhiệm phối hợp cung cấp, xác minh dữ liệu; tái sử dụng kết quả; điều kiện chuyển sang kiểm tra trực tiếp khi dữ liệu chưa đủ; quyền giải trình; và nguyên tắc không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có thể khai thác hợp pháp.
6. Phối hợp xử lý kết quả, vi phạm và khắc phục sau kiểm tra (Điều 26-31)
Chương V tái cấu trúc phần “sau kiểm tra”, vốn còn phân tán trong QĐ36. Điều 26 xác định trách nhiệm tổng hợp biên bản, ý kiến chuyên môn và kết quả kỹ thuật; khi có ý kiến chuyên môn khác nhau thì làm rõ căn cứ, có thể sử dụng tổ chức kỹ thuật/chuyên gia độc lập nhưng mỗi cơ quan vẫn chịu trách nhiệm trong phạm vi chuyên môn và thẩm quyền.
Điều 27 và Điều 28 chỉ quy định cơ chế phối hợp chuyển hồ sơ, không quy định lại thành phần hồ sơ, thẩm quyền hay trình tự xử phạt, điều tra. Việc lập, chuyển và xử lý hồ sơ vi phạm hành chính thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản liên quan; vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển theo pháp luật tố tụng hình sự. Điểm mới là yêu cầu bảo toàn tính toàn vẹn, khả năng truy vết của hồ sơ, dữ liệu, mẫu, tang vật và trách nhiệm phối hợp giải trình kỹ thuật.
Điều 29-30 quy định phối hợp thực hiện và theo dõi thu hồi, tái xuất, tiêu hủy, tái chế, sửa chữa, ghi nhãn lại, ngừng lưu thông hoặc biện pháp khác theo quyết định hợp pháp. Đối với hàng hóa qua nhiều khâu hoặc nhiều địa phương, cơ chế phối hợp chuyển sang truy xuất chuỗi cung ứng. Điều 31 bổ sung công khai, truyền thông và đính chính thông tin, nhằm bảo đảm cảnh báo kịp thời nhưng vẫn bảo vệ bí mật và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 32-41)
Chương VI cập nhật hệ thống chủ thể theo cơ cấu quản lý hiện hành. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trách nhiệm tổng hợp, điều phối, dữ liệu và quản lý rủi ro theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia làm đầu mối chuyên môn theo phân công của Bộ trưởng. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng theo Điều 94; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm theo Điều 95; Sở Khoa học và Công nghệ chỉ làm đầu mối phối hợp khi được phân công, không mặc định thay cơ quan quản lý ngành khác.
Điều 37 bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp khoản 5 Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng khóa rõ cấp xã không có thẩm quyền lấy mẫu kỹ thuật, kết luận chất lượng, xử phạt hoặc thực hiện thẩm quyền chuyên ngành nếu pháp luật không giao. Điều 38-41 làm rõ vai trò phối hợp của hải quan, quản lý thị trường, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan quản lý thương mại điện tử, bưu chính, nền tảng số, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kỹ thuật và đối tượng kiểm tra.
8. Điều kiện bảo đảm, báo cáo, chuyển tiếp và tổ chức thực hiện (Điều 42-46)
Điều 42 không tạo nguồn kinh phí hoặc định mức chi mới mà dẫn chiếu Điều 47 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Điều 17 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN và pháp luật ngân sách; yêu cầu xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chi đối với phần việc phối hợp. Điều 43 cập nhật chế độ kiểm soát viên chất lượng, thành phần đoàn kiểm tra và quy định chuyển tiếp, không dùng chuyên gia hoặc tổ chức kỹ thuật để thay thế thành phần bắt buộc của Đoàn kiểm tra.
Điều 44 thay chế độ báo cáo 6 tháng, hằng năm của QĐ36 bằng nguyên tắc sử dụng dữ liệu đã cập nhật và chế độ báo cáo hiện hành; chỉ tổng hợp số liệu thanh tra, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, đo lường, sở hữu trí tuệ hoặc chống buôn lậu khi liên quan trực tiếp đến phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Điều 45 bảo đảm chuyển tiếp đối với cuộc kiểm tra đã có quyết định, kiểm soát viên và hệ thống dữ liệu; Điều 46 xác định cơ chế tổ chức thực hiện và xử lý vướng mắc đúng thẩm quyền.
VI. LÀM RÕ CÁC NHÓM NỘI DUNG KẾ THỪA, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ LƯỢC BỎ THEO BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH MẪU SỐ 12
1. Nội dung kế thừa
– Giữ bản chất của văn bản là Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiếp tục duy trì nguyên tắc phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.
– Tiếp tục cơ chế chia sẻ thông tin, cử người tham gia phối hợp, kiểm tra liên ngành khi cần thiết và chuyển thông tin/hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.
– Tiếp tục quy định phối hợp trong ba khâu chính: sản phẩm trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa lưu thông trên thị trường.
– Tiếp tục xác định Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thực hiện Quy chế và phối hợp với bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương.
– Tiếp tục cơ chế phối hợp trong xử lý hàng hóa không phù hợp, thu hồi, tái xuất, tiêu hủy, tái chế và theo dõi kết quả xử lý, nhưng chuyển về đúng cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật hiện hành.
2. Nội dung sửa đổi, hoàn thiện
– Thay toàn bộ hệ thống căn cứ pháp lý năm 2010 bằng Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện hành, Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và văn bản liên quan.
– Sửa cách xác định cơ quan chủ trì từ cơ chế mặc định theo cấp/cơ quan sang cơ chế căn cứ thẩm quyền kiểm tra, phân công quản lý và Điều 94 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
– Sửa nguyên tắc chống chồng chéo: không áp dụng máy móc ưu tiên cơ quan cấp trên hoặc bắt buộc lập đoàn liên ngành; chuyển sang rà soát đối tượng - nội dung - thời kỳ - kết quả đã có và xử lý theo Nghị định số 217/2025/NĐ-CP, pháp luật thanh tra.
– Sửa cơ chế nhập khẩu: phân biệt kiểm tra trước thông quan và hậu kiểm sau thông quan, bỏ cơ chế cũ về đăng ký trước, kiểm tra sau và thông tư liên tịch.
– Sửa chế độ báo cáo: ưu tiên dữ liệu điện tử, tái sử dụng dữ liệu đã có và không tạo báo cáo trùng lặp.
– Sửa vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ: tham mưu, thực hiện thẩm quyền được giao và làm đầu mối khi UBND cấp tỉnh phân công, không mặc định chủ trì mọi vụ việc liên ngành.
3. Nội dung bổ sung mới
– Đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ; dữ liệu, cảnh báo rủi ro, kiểm tra trực tuyến/từ xa, nền tảng số, khắc phục sau kiểm tra.
– Cơ chế phối hợp liên tỉnh, cảnh báo nhanh, phản hồi tình trạng xử lý và bảo toàn dữ liệu, mẫu, chứng cứ.
– Xử lý kết quả khảo sát chất lượng và phân biệt khảo sát với kiểm tra/xử phạt.
– Phối hợp đối với hàng hóa trên nền tảng số, bưu chính, chuyển phát, logistics và giao dịch xuyên biên giới.
– Phối hợp về đo lường; tổ chức đánh giá sự phù hợp; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn; chuyên gia; điều kiện tái sử dụng kết quả.
– Chuỗi truy vết mẫu: lấy mẫu, niêm phong, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu, thử nghiệm/giám định lại theo pháp luật chuyên ngành.
– Chương dữ liệu và chuyển đổi số; nhóm dữ liệu; trách nhiệm về chất lượng dữ liệu; sửa dữ liệu sai/thiếu/trùng; điều kiện sử dụng dữ liệu làm chứng cứ.
– Phối hợp chuyển hồ sơ vi phạm hành chính, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, truy xuất chuỗi cung ứng, khắc phục đa địa phương, công khai và đính chính thông tin.
– Trách nhiệm UBND cấp xã, lực lượng biên phòng/cảnh sát biển, cơ quan quản lý thương mại điện tử và các tổ chức kỹ thuật.
– Điều kiện bảo đảm về kinh phí, nhân lực, kiểm soát viên chất lượng, chuyển tiếp và cơ chế đầu mối.
4. Nội dung lược bỏ hoặc không kế thừa
– Các dẫn chiếu đến Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 28/2008/NĐ-CP và các mô hình tổ chức, thẩm quyền không còn phù hợp.
– Quy tắc ưu tiên kế hoạch kiểm tra của cơ quan cấp trên khi trùng với cấp dưới; quy tắc bắt buộc cơ quan cùng cấp lập đoàn liên ngành khi trùng kế hoạch.
– Cơ chế mặc định cơ quan thuộc Bộ/Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đoàn liên ngành chỉ vì đối tượng có nhiều loại sản phẩm thuộc nhiều ngành.
– Quy định mang tính thủ tục kiểm tra cụ thể đã được Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP điều chỉnh.
– Cơ chế nhập khẩu “đăng ký trước, kiểm tra sau”, yêu cầu ban hành thông tư liên tịch và các quy định gắn với mô hình kiểm tra nhập khẩu cũ.
– Chế độ báo cáo 6 tháng/hằng năm riêng của Quy chế; thay bằng cập nhật dữ liệu và chế độ báo cáo hiện hành.
VII. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ THẨM ĐỊNH VÀ YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Về thẩm quyền và hình thức văn bản
Dự thảo thuộc thẩm quyền ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ cụ thể tại khoản 1 Điều 93 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Hình thức Quyết định ban hành kèm Quy chế là phù hợp với tính chất của nội dung: quy định biện pháp phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính, không phải thiết lập một chế độ quản lý chuyên ngành mới.
2. Về tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất
Các nội dung dự thảo được xây dựng theo hướng dẫn chiếu hoặc đặt trong giới hạn của văn bản chuyên ngành. Những vấn đề dễ phát sinh xung đột thẩm quyền như thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, hải quan, đo lường, đánh giá sự phù hợp, thương mại điện tử, dữ liệu và tố tụng hình sự đều được giới hạn bằng nguyên tắc “thực hiện theo pháp luật tương ứng”. Dự thảo không trao thẩm quyền xử lý mới cho cơ quan phối hợp, tổ chức kỹ thuật, nền tảng số hoặc UBND cấp xã.
3. Về thủ tục hành chính
Dự thảo không thiết lập thủ tục hành chính mới. Các yêu cầu cung cấp dữ liệu chỉ do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện theo pháp luật chuyên ngành; dữ liệu đã được cơ quan nhà nước khai thác, chia sẻ và đủ giá trị sử dụng thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại. Cơ chế dữ liệu, tái sử dụng kết quả và kiểm tra dựa trên dữ liệu điện tử có xu hướng giảm chi phí tuân thủ và giảm số lần tiếp xúc hành chính.
4. Về phân quyền, phân cấp
Dự thảo không thực hiện phân quyền, phân cấp mới. Quy định về bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp xã và các lực lượng chức năng chỉ làm rõ trách nhiệm phối hợp trên cơ sở thẩm quyền đã được luật, nghị định và văn bản chuyên ngành giao. Việc xác định đầu mối không làm thay đổi thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền.
5. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo có hàm lượng chuyển đổi số lớn, thể hiện tại Chương IV và xuyên suốt các điều về kế hoạch, cảnh báo, liên tỉnh, nền tảng số, truy xuất, nhãn điện tử và báo cáo. Cách tiếp cận là kết nối, tái sử dụng các hệ thống và cơ sở dữ liệu đã được pháp luật quy định, không tạo một hệ thống thông tin độc lập mới không có căn cứ. Dữ liệu được gắn với trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chất lượng, phân quyền, bảo mật và điều kiện sử dụng.
6. Về nguồn lực tài chính, nhân lực và khả năng thi hành
Dự thảo không tạo cơ chế tài chính riêng ngoài pháp luật hiện hành; kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp, lấy mẫu, thử nghiệm và hoạt động kỹ thuật được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN và pháp luật ngân sách. Về nhân lực, dự thảo bám tiêu chuẩn kiểm soát viên chất lượng và thành phần Đoàn kiểm tra, đồng thời áp dụng quy định chuyển tiếp của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.
7. Về quốc phòng, an ninh, bảo mật và quyền, lợi ích hợp pháp
Quy chế áp dụng cho cả các lực lượng có liên quan nhưng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; dữ liệu thuộc bí mật nhà nước, dữ liệu điều tra, bí mật kinh doanh, dữ liệu cá nhân và thông tin hạn chế tiếp cận chỉ được chia sẻ theo pháp luật. Việc công khai cảnh báo, kết quả xử lý phải đúng thẩm quyền, đúng phạm vi; cơ chế đính chính bảo đảm khắc phục khi thông tin đã công khai không còn chính xác.
8. Về ngôn ngữ, kỹ thuật quy phạm và tính khả thi
Dự thảo được thiết kế theo ngôn ngữ quy phạm: xác định chủ thể, điều kiện, trách nhiệm và giới hạn thẩm quyền; hạn chế giải thích chính sách trong điều khoản; tránh lặp lại toàn văn quy định cấp trên. Cấu trúc 07 chương phản ánh quy trình quản lý và làm rõ mối quan hệ giữa chủ trì - phối hợp - dữ liệu - chuyên môn kỹ thuật - xử lý - hậu kiểm, giúp tăng khả năng áp dụng thống nhất.
VIII. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC KIỂM SOÁT KHI HOÀN THIỆN HỒ SƠ
– Tiếp tục đối chiếu chính xác số, ngày ban hành, tên văn bản, điều khoản viện dẫn trong toàn bộ dự thảo, Tờ trình, Báo cáo tổng kết và Bản so sánh, thuyết minh để bảo đảm thống nhất tuyệt đối trước khi gửi thẩm định.
– Tiếp tục kiểm soát các quy định có ấn định thời hạn phối hợp (nếu có), bảo đảm thời hạn là cần thiết, khả thi và không tạo thủ tục hành chính hoặc nghĩa vụ ngoài thẩm quyền.
– Rà soát tên gọi, tình trạng pháp lý và phạm vi của các hệ thống/cơ sở dữ liệu được viện dẫn; chỉ giữ những hệ thống đã được pháp luật quy định hoặc đã có căn cứ giao xây dựng, vận hành.
– Đối chiếu các quy định về nền tảng số, thương mại điện tử, bưu chính, logistics với luật và nghị định chuyên ngành để bảo đảm Quy chế không tự tạo nghĩa vụ gỡ bỏ, cung cấp dữ liệu, lưu trữ hoặc thời hạn xử lý mới.
– Đối chiếu Điều 27, Điều 28 và Điều 29 với pháp luật xử lý vi phạm hành chính, tố tụng hình sự và pháp luật chuyên ngành để duy trì đúng ranh giới giữa phối hợp và thẩm quyền xử lý.
– Rà soát Điều 33 về đầu mối thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo cơ cấu tổ chức và phân công của Bộ trưởng tại thời điểm trình, bảo đảm văn bản ổn định khi tổ chức bộ máy thay đổi.
– Tiếp tục đồng bộ dự thảo với Báo cáo tổng kết Mẫu số 08, Bản tổng hợp ý kiến Mẫu số 10, Bản so sánh Mẫu số 12 và Bản đánh giá về thủ tục hành chính, phân cấp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có).
– Trong Tờ trình, cần thể hiện rõ theo Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: nội dung sửa đổi, hoàn thiện; nội dung bổ sung; nội dung lược bỏ; nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nội dung phân quyền, phân cấp; vấn đề còn ý kiến khác nhau và phương án xử lý.
IX. KẾT LUẬN
Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa để thay thế Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg là cần thiết cả về pháp lý và thực tiễn. Mức độ thay đổi của khung pháp luật, mô hình quản lý, phương thức lưu thông hàng hóa và cấu trúc dự thảo cho thấy không phù hợp nếu chỉ sửa đổi kỹ thuật một số điều của Quyết định hiện hành.
Dự thảo ngày 20/8/2026 được xây dựng theo hướng bảo đảm đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; lấy thẩm quyền chuyên ngành hiện hành làm nền tảng; chỉ quy định phần việc phối hợp; chuyển từ mô hình phối hợp chủ yếu bằng văn bản và đoàn liên ngành sang mô hình dựa trên quản lý rủi ro, dữ liệu, tái sử dụng kết quả, cảnh báo nhanh, liên tỉnh, nền tảng số và theo dõi sau kiểm tra. Các nội dung tại Bản so sánh, thuyết minh Mẫu số 12 đã được chuyển hóa thành bốn nhóm rõ ràng: kế thừa, sửa đổi/hoàn thiện, bổ sung mới và lược bỏ; qua đó thể hiện lý do và căn cứ của từng thay đổi lớn.
Trên cơ sở tiếp tục rà soát các điểm kỹ thuật nêu tại Mục VIII, dự thảo có cơ sở để hoàn thiện đồng bộ với Tờ trình, Báo cáo tổng kết, Bản tổng hợp ý kiến, Bản so sánh, thuyết minh và các tài liệu hồ sơ khác trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo Điều 37 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP./.
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